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            BỘ XÂY DỰNG                                    ĐÁP ÁN - THANG ĐIỂM 
TRƯỜNG ĐHXD MIỀN TÂY                      ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN BẬC ĐẠI HỌC 
                                                                     Môn: ĐƯỜNG ĐÔ THỊ VÀ TỔ CHỨC GT 

ĐÁP ÁN ĐỀ THI CHÍNH THỨC                               (Đáp án – Thang điểm gồm 3/3 trang) 
 
Câu  Phần Nội dung   Điểm 

 a 
Lựa chọn cấp kỹ thuật của đường:  

Đường phố chính thứ yếu, đô thị loại IV, địa hình đồng bằng, điều 
kiện xây dựng loại I: Chọn cấp kỹ thuật 70 

0,5đ 

  

Tính bề rộng một làn xe: 
Do đường có dải phân cách giữa nên: 

1 1
a  c 2,1 1,8b x   y = 0,7 0,85 3,45( )2 2 m        

Với:  
x = 0.35 + 0.005V = 0,7 (m) 
y = 0.5 + 0.005V = 0,85 (m) 
a = 2,1 m; b = 1,8 (m) 
Tra bề rộng một làn xe theo TCVN104:2007 ; được b2 = 3,5 (m) 
Vậy ta chọn bề rộng một làn xe là b = 3,5 (m) 

0,5đ 

  

Tính lưu lượng xe quy đổi năm tương lai theo các công thức sau: 
 Ni  = TL (%) x Nt  ; 0 i iN N a  ; 0 (1 )t

tbndN N p   ; Nh = 0,12 Ntbnd 

Thành phần xe Tỷ lệ Ni a N0 Ntbnd Nh 
Xe con  15% 248 1 248     
Xe tải 2 trục  26% 429 2 858     
Xe buýt nhỏ 24% 396 2 792     
Xe tải 3 trục 30% 495 2.5 1238     
Xe máy 5% 83 0.5 41     
Tổng cộng       3176 30639 3677 

Trong đó: 
t = 20 (năm) 
a: tra bảng 2, TCVN104:2007 với V = 70 (km/h) 
N = 1650 (xe/ngđ) 
p = 12% 

1,0đ 

  

Trị số khả năng thông hành lớn nhất cho đường nhiều làn có phân cách 
Pln  = 1800 (xcqđ/h. làn) 
Trị số khả năng thông hành tính toán:  
Ptt  = 0,8 x Pln  = 0,8 x 1800 = 1440 (xcqđ/h.làn) 
Hệ số sử dụng khả năng thông hành: 
Z = 0,8  
Số làn xe cơ giới trên mặt cắt ngang: 

1,0đ 
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Câu  Phần Nội dung   Điểm 
1

3677 3, 2. 0,8 1440tt

Nn Z P x    (làn) 
Tra số làn xe theo TCVN104:2007 ; được  n2 = 4 (làn) 
Vậy chọn số làn xe là n = 4 (làn);  

 b 

- Bề rộng làn xe Blàn = 3,5 (m), số làn xe: 4 (làn) 
- Bề rộng phần xe chạy (2 hướng): Bxc = 4 × 3,5 = 14 (m) 
- Bề rộng hè đường: Bvh = 7,5 (m) 
- Khoảng lùi: Bl = 6 (m) 

Tra các bảng 10; 13;14; 15 theo TCXDVN 104: 2007, ta được: 
- Bề rộng lề đường Blề = 2,5 (m) 
- Chiều rộng dải mép: Bat = 0,75 (m) 
- Dải phân cách giữa: 2,5 (m) 
- Phần phân cách giữa Bpc = 2,5 + 2 x 0,75 = 4 (m) 

1,0đ 

  

Lộ giới đường: 
B1 = Bxc + (Blề + Bvh) × 2 + Bpc   
B1 = 14 + (2,5 + 7,5) × 2 + 4 = 38 (m) 

Bề rộng lòng đường:  
B2 = Bxc + Blề × 2 + Bpc = 14 + 2,5 x 2 + 4 = 23 (m) 

Chỉ giới xây dựng đường: 
    B3 = B1 + 2 x Bl = 38 + 2 x 6 = 50 (m) 

1,0đ 

 c 

Hình mặt cắt ngang thiết kế điển hình: 
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2,0m

Leà ñöôøng

1/2 Loøng ñöôøng 11,5m

1/2 Loä giôùi ñöôøng 19,0m

Heø ñöôøngKhoaûng luøi

2%

3,5 x 2  = 7,0m2,5m
7,5m

KL=6,00m
1/2 Chæ giôùi xaây döïng 25,0m

Laøn xe chaïy

2%

Phaàn phaân caùch

Trong đó: 

 

  Vẽ đúng hình dạng, bố trí hợp lý các bộ phận của mặt cắt ngang đường 0,5đ 
  Ghi đúng các kích thước, độ dốc trên mặt cắt ngang 1,0đ 
  Ghi chú đúng các bộ phận trên mặt cắt lên hình vẽ 0,5đ 

 d 
Tra các bảng 12; 20; 21; 22 theo TCXDVN 104: 2007, ta được: 

- Độ dốc ngang phần xe chạy: imd = 2,0%; độ dốc vỉa hè ivh = 2,0% 
bằng độ dốc phần xe chạy 

- Bán kính đường cong nằm tối thiểu thông thường: R = 300 (m) 
- Siêu cao: isc = 0,05 = 5% 

0,5đ 
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Câu  Phần Nội dung   Điểm 
  

Độ mở rộng phần xe chạy trong đường cong:  
- Độ mở rộng đường 2 làn xe: 0,4 (m) 
- Độ mở rộng đường 4 làn xe: e = 0,4 x 2 = 0,8 (m) 

0,5đ 

 e 

Xác định khoảng cách và cao độ mặt cắt ngang tại cọc ND:  
- Cao độ hoàn thiện mặt đường tại mép đường:  

b2 =  4,0  – (11,5 x 2%) = 3,77 (m) 
- Cao độ thiết kế hè đi bộ:  

b3 =  3,77  + 0,2 = 3,97 (m) 
            b4= 3,97 + (7,5 x 2%) = 4,12 (m) 

0,5đ 

  

Hình vẽ mặt cắt ngang tại cọc ND 
 

ÑOÄ DOÁC (%) - KHOAÛNG CAÙCH (M)

CAO ÑOÄ THIEÁT KEÁ (M)
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0,5đ 

  

Xác định khoảng cách và cao độ mặt cắt ngang tại cọc P:  
- Lộ giới đường: Bsc = B + e = 38 + 0,8 = 38,8 (m) 
- Bề rộng lòng đường: B1sc = Bl + e = 23 + 0,8 = 23,8 (m) 
- Độ dốc ngang: imd  = 5,0% 
- Cao độ hoàn thiện tại mép đường trái tuyến:  

bt2 =  4,0  – (11,9 x 5%) = 3,405 (m) 
- Cao độ thiết kế hè đi bộ bên trái tuyến: 

bt3 =  3,405  + 0,2 = 3,605 (m) 
    bt4= 3,605 + (7,5 x 2%) = 3,755 (m) 

- Cao độ hoàn thiện tại mép đường phải tuyến:  
bp2 =  4,0  + (11,9 x 5%) = 4,595 (m) 

- Cao độ thiết kế hè đi bộ bên phải tuyến: 
bp3 =  4,595  + 0,2 = 4,795 (m) 

    bp4= 4,795 + (7.5 x 2%) = 4,945 (m) 

0,5đ 

  

Hình vẽ mặt cắt ngang tại cọc P 

ÑOÄ DOÁC (%) - KHOAÛNG CAÙCH (M)

CAO ÑOÄ THIEÁT KEÁ (M)
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0,5đ 

 


